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Tóm tắt. Bài báo giới thiệu một số kết quà rií^hiên cứu bước đầu về quy trình xừ lý nước thải bún 
ở Phủ Đô - Từ Liêm - Hà N ội bàng bùn hoạt tính dễ thực hiện, hiệu quà cao. Quy trình xử lý gồm  
ba bước cơ bản: nước thài bủn được đề lẳng 18 giờ, sau đó pha loãng theo tỳ lệ 1 nước thải sàn 
xuất / 2 nước thài sinh hoạt và bồ sune bùn hoạt tính theo tỷ lệ 5%, tại đây quá trình xục khí được 
diễn ra trong 21h. Sau đó nước thài được đề láng rồi thài ra ngoài. Ket quà thu được là: giá trị 
COD đă giảm từ 7800mg/1 xuống còn 192 mg/1, hiệu suất đạt 98%. Bên cạnh đó đề tài cũng 
khuyến cáo  các hộ dân n ẽn  sử  d ụ n g  b iogas  thay  cho  vịệc dùng than cùi n h ư  hiện nay.

1. Đ ặt vấn đề

Pỉiii Dò là một làng sản xuẩt búiì llìuộc 
huyộn lừ  Liêm , Hà Nội. ỉ l iệ n  Iiay Phú Dô có 
khoáng 400 hộ làm bún vứi sàn lưựng khá cao, 
truníỉ binh mỗi hộ sàn xuất 1 .5  tạ bún mỗi n^ày, 
thậm chí có hộ lẻn tới 1 tấn bíin/ngày, và  chính 
vi v ậ y  mà mức độ ô nhiễm tại đ ây  khá nghiêm  
trọng. Từ trước đến nay, đà có  một vài côn g  
trinh nghiên cứu về nước thài ử Phú Đô, và ở 
cuối làng cũng đã có một hệ thống xử  lý nước 
llìải tại hồ chứa ỡ cuối làng. N h ư  v ậ y ,  nước thài 
sàn xuất bún (với nồng độ chất hữu cơ rắt cao  
lại chủ yếu là tinh bột) trong quá trình đi lừ các 
hộ gia  đình đến hồ chứa dà bị iẻn men ôi chua 
và bốc mùi hôi thối gây  ô nhiễm mỏi trưcTiìg 
không khí trong thôn. Bẽn cạnh đó, người dân 
trong ihôn chưa có ý  ihức cao  về  bào  vệ  môi
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trường nên họ cho rằng nếu xử lý như vậy rồi 
đồ ra Sông Nhuệ thì dân ờ khu vực bèn cạnh 
không phải chịu nước thài ồ nhiễm chứ họ 
khong dược gỉ ca. Chinh VI lý do đỏ ma hệ 
thống xử lý ờ cuối làng hiện nay vẫn không 
hoạt độniỉ.

Xuất phát từ những lý do nêu trèn, chúng 
tôi đã thực hiện đề tài "N ghiên cứu bước đầu 
x â y  dựng quy trình xử lý nước thài sản xuất bún 
quy mô hộ gia đình lại làng nghề bún Phú Đô - 
Từ  Liêm - Hà N ội" với mục đích là xừ lý nước 
thải sản xuất bún nói riêng và xừ  lý nước thài 
sàn xuất tinh bột nói chung ngay tại hộ gia đình.

Quá trinh sản xuất bún cần sử dụng rất 
nhiều nhiệt lượng để dun nấu tuy nhiên trong 
làng không cỏ hộ nào sàn xuất biogas, lìâu hết 
dùng than tồ ong. N hư  vậy  không nhữniĩ gây  ỏ 
nhiễm môi trường không khí mà còn phát sinh 
ra nhiều chất thài ran từ xi than. Đi lừ đầu đến 
cuối làng đều nhận thấy mùi ô nhiễm từ nước 

thải bún và khói than tồ ong, và ở cuối làng có
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rất nhiều bài đồ xi than bừa bãi. M ột trong 
những hạn chế chử yếu cúa v iệc  sàn xuất khí 
biogas là Irong thành phần khí b iogas thu được 
có  chứa các tạp chất của lưu huỳnh (v í dụ như 
H2S). Đ ây  là một khí độc, g â y  mùi rất khó chịu 

và còn làm han gỉ các  thiết bị đun nấu [ 1 ] ,  V ì  
vậy, để mở rộng phạm vi sử dụng và  nâng cao 
hiệu quà kinh tế trong sản xuất biogas đề tài đã 
tiến hành nghiên cứu để loại bò khí H 2S ra khòi 
dòng khí biogas.

2. Đôi tượng và phương pháp nghiên cứu

2. ỉ. Đoi tượng nghiên cứu

1. Điều tra tình trạng ô nhiễm nước thải 
làng nghề sản xuất bún Phú Đô.

2. Đưa ra quy trinh xử lý nước thài sàn xuất 
bún quy mô hộ gia đình hợp lý rẻ tiền và dễ sử 
dụng bằng phương pháp bùn hoạt tính.

3. Đề xuất xử lý chất thài rắn chăn nuôi và 
bà cặn nước thài sàn xuất bún bàng biện pháp 
biogas và nghiên cứu xử  lý khí H 2S phát sinh từ 
hệ thống biogas gia đinh.

2.2. Phương pháp Tĩíỉhiên cứu

2.2.1. Phươĩĩg pháp lẩy mẫu và phân tích 
trong phòng thí nghiệm

Chất ô nhiễm trong nước thải sản xuất bún 
ờ đây chủ yếu là chất hữu cơ. Trong các chi tiêu 
đánh giá chất lượng môi trưÒTig nước thi hai chi 
tiêu C O D , B O D  là đại diện cho mức độ ô 
nhiễm chất hừu cơ, trong đó thông số COD bao 
hàm cả giá trị B O D , vì v ậ y  tại nghiên cứu này 
thông số COD được chọn là chi tiêu đề đánh giá 
mức độ ô nhiễm cùa nước thài. C ác  thông số 
cần xác định được phân tích theo phương pháp 
chuẳn về phân tích môi trường [2].

2.2.2. Phương pháp tmôi tạo bùn hoại tính

Bùn hoạt tinh được nuôi tạo từ nước thài ở 
Phú Đô theo cách thức như sau:lấy 1 lít nước ờ 
cống thài Phú Đ ô để lắng 1 ngày sau đỏ gạn 
phần nước trong, còn lại khoảng 200 ml nước

cặn. L ấ y  50  ml dung dịch cặn này cho vào  40 
ml nước thải bún, rồi bồ sung các  lioá chất sau: 

+ Đường kính: 10 g
+ Pepton: 1 g

+ M g S 0 4 .7 H 2 0 :  0,6 g

+ KH2PO4; 0,6 g

+ Cao nấm men: 0,2 g

sau đó bổ sung nước lã cho đù 200  ml, và trung 

hoà bằng dung dịch NaOH 0,1 N cho đến khi 
pH = 7. Chuyển loàn bộ 200 ml dung dịch bùn 
trên vào bình tam giác  dung tích 500 ml, và đặt 

trên máy lắc tốc độ 200  vòng/phút, nhiệt độ 28 - 
30 V .  Sau 48 h lấy binh tam giác ra khỏi máy 
lắc để lắng, lấy cặn bùn ta được bùn hoạt tính.

2 .2 .3 . B o  tr í  c á c  th í tĩghiệrn nghiẽn  CỈCU x á c  
định các thông số  xừ  lỷ nước (hùi iối int

- Đ e  xác định được tlìời gian lắng tối ưu, 
chúng tôi tiến hành để lẳng 20 lít nước thài sản 

xuất bún. Lượng nước này được bổ sung sữa 

vôi (Ca[OH]2) để đưa pH iẽn bằng 7. Ngoài lác 
dụng trung hoà nước llìài, sừa vôi còn có tác 

đụng khác nữa là táng khả năng kết lắng chất lơ 
lừng. X ác  định giá trị C O D  ờ các tlìời điểm 

lẳng tương ứng là : 6h, 10  h, 1 8h, 24h, 36h, 48h 
để tim ra thời gian lẳng hiệu quà nhất.

- Đe xác  định tỳ  lệ pha loàng thích hợp, 

chúng tôi tiến hành thí nghiệm xừ lý ờ 4 tỷ lệ 

pha loăng khác nhau là: 1: 1, 1; 2, 1: 3 và 1: 4. 
Nước dùng đề pha ioãng là nước thải sinh hoạt. 
Sau quá trinh xử lý tiến hành xác định giá trị 
C O D  ở cà 4 mẫu để tìm ra tv lệ pha loãng tối lai.

- Đe xác định pH tối ưu cho \ ừ  lý bàng bùn 
hoạt tính, chúng tôi bố trí thí nghiệm xừ lý tại 

các điều kiện pH = 5,0; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,; 
binh thứ 7 để nguyên khỏng điều chinh. Sau đỏ 

xác  định hiệu quà xừ lý ờ cà 7 mẫu trẽn để tìm 

ra được giá trị pH tổi ưu trong xử  lý.

- Sau khi tìm ra các điều kiện tối ưu, chúng 
tôi liến hành xử Iv mẫu nước trong bể xử  lý 

dung tích 101. Quá trìnlì sục khí được thực hiện 
trong thời gian 28h. Trong quá trình sục khí tiến 
hành lấy mẫu nước ở các thời gian: Oh; 4h; 8h;
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12h; 18h; 24h; 28h. Sau đó xác định số lượng vi 
khuẩn phân huỷ tinh bột và giá trị COD ờ tất cà 
các mẫu trên để tìm ra thời gian sục khí tối ưu 
trong xử lý.

2.2.4. Phương pháp rìghiên cứu xử  lý khí
H2S

- Tiến hành xừ lý khí biogas bằng chất 
hấp phụ laterit.

3. Kết quả  nghiên cứu và thảo  luận

3,1. Đánh giá độ ô nhiễm của nước thài bún 
thôn Phú Đô - Từ Liêm - Hà Nội.

Kết quả phân tích chất lượng nước thải sản 
xuất bún thu được như sau;

Bảng 1, Đặc trưng cùa nước thài sản xuất bún

ỉ ỉ i ên chỉ 
tiêu

Mầu
1

Mầu
2

Mầu
3

TCVN

1 COD 
(mg/l)

2 BOD5 
(mg/1)

3 pH

7478

5328

4,5

7854

5700

4,9

7510

5100

4,8

80

50

5,5-9

Qua các giá trị ở  bảng 1 cho thấy nước thải 
bún ô nhiễm nặng (gấp khoảng 100 lần tiêu 
chuẩn cho phép), và chủ yếu là ô nhiễm chất 
hữu cơ dễ phân huỷ sinh học (tỷ lệ BOD/COD 
>1/2). Như vậy, xử lý nước thải này bằng biện 
pháp sinh học sẽ là thích hợp nhất

3.2. Ket quà ỉĩuôi tạo bừn hoạt tính

Phương pháp tạo bùn hoạt tính (BHT) được 
mô tả trong phần 2.2.2. Đe đánh giá hiệu quà 
của việc nuôi tạo bùn hoạt tính, chúng tôi xác 
định thành phần và số lượng các nhóm vi sinh 
vật trong bùn trước và sau khi nuôi tạo, kết quả 
thu được như sau:

Bàng 2. Số lượng vi sinh vật trong bùn hoạt tính trước và sau khi nuôi tạo

1 en mầu pH í>ó lượng VI smh vật (ChU/mlj
v s v  dị dường VK phân giải Xạ khuân phân Nâm môc phân
hiếu khí tinh bột giải TB .  giải TB

BHT trước nuôi tạo 5,5 0,98. lO" 2,36.10** 0 ,86 . 10 ' 2 ,2 . 1 0 '
BHT sau nuôi tao 6 4,4. 10'“ 3 ,2 . 1 0 “ 1 ,4 . 1 0 * 4 , 1 . 10“

Kết quả ờ bảng 2 cho thấy: sau khi nuôi tạo 
số lượng vi sinh vật trong bùn hoạt tính tăng lên 
rất nhiều, hàng chục nghìn lần so với trước khi 
nuôi tạo. Số lượng vi sinh vật dị dưỡng hiếu khí 
tãng khoảng 50.000 lần (từ 0,98.106-4,4. 1010), 
vi khuẩn phân giải tinh bột tăng 1.500 lần (từ 
2,36.108-3,2.1011) và hoạt tính phân giải của 
chúng cũng tăng lên (hình 6). Nhóm nấm mốc 
và xạ khuẩn cũng tăng, nhưng không nhiều như 
nhóm vi khuẩn (chi đạt 4,1.104 và 1,4. 105 
CFU/ml).

Như vậy, quy trình nuôi tạo bùn hoạt tính 
đã thu được kết quả tốt, và với chất lượng đạt

được như vậy thì bùn hoạt tính này có thể sử 
dụng vào xử lý nước thài sản xuất bún.

3.3. Ket quà nghiên cứu xừ  lý nước thài sán 
xuất bún

Trong các nghiên cứu trước đây [3-5] về xử 
lý nước thài nói chung và xử lý bằng biện pháp 
bùn hoạt tính nói riêng, thì đều đưa ra mô hình 
xử lý gồm 3 giai đoạn cơ bản :

Lọc cơ học (song chắn rác) “> Lẳng Xử 
lý Lắng Nước thài đã xử lý
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C á c  c ô n u  d o ạ n  lọ c  h ã n u  SOIÌU c h ã n  i;»c và 
iãtm ihirvrnii d ư ợ c  Mĩ i lụi ìu UOIIU c a c  m ô  lìinli \ ư  

1\ bơi \ ì  nó uàn ỉihir kliôim ton kinh phi. lìoá 

chài nhưiìu lạỉ co lac dụiìu làm uiani một phàn 
đánu kc lượng clìấl ỏ nhicm.

Ap duni: vào triKniu họp muK thai san Miàl 
bún. cô nhiộĩ dô cao (khoanu -10-5Í) ('). mức dộ 
ò nhiciìì cIku ỉìữu cơ cùim cao. nẽii trước khi \ư  
lý hăníỉ phươnu pliáp hun tinli cân pluii dê 
l ãnu nhãin  lu,t l ì l ì iệl  tiò \ a  loại  b o  niộl  phâíi  cl iàl  

ỏ nhiciii (làiì!^ buvK 1). Kiìi c|ua lnnỉi \ư 1> kcl 
thúc các clìắt ô niìiem cõ\\ lại iroim nước tliài và 
xác clìct vi sinh \ậ l \ẫii đínm tồn lại lơ lưnu 
tronu iìirớc, vi \ậ\  cần dê lẩiìu niộl tliơi uian 
lliich hợp nừa (lẳnu bưỏc 2 ) rói Iiìói clio ihài ra 
mòi Irirờnu \unii quanlì. Xuất plìât từ 011111111 cơ 
s ơ  Iv t l ìUNcl  VC \ ư  1\ n u o c  t h a i  v ã  nhừ i iL:  d ặ c  

dỉciìì thực tc cua nưóc thai săn xuâl hun non 
chúnu tỏi lựa chọn quy trình \ư  l\ như sau:

Nước ihai san xiiàl bùn

l.ẩnu {hước 1)

Xư ỉ\ luróv tliai bầỉìu him hoạt tính

ị
Niróc LỈà XLÍ lyLắim (bước 2 

f)ê tiãiiị» CMíì hicn suai \ir lý mríVc ihíii him 
chung tỏi liến hành nuhiêii cứu tim ra các diêu 

kiện tối ưu trong quá trình \ ư lý.

3.3 J .  Kẻt (ỊUÙ xúc (ĩịnlỉ ỉ hời {ỊÌan ítê lủn^ tói
uv

Kcl quá phàn tích uiá trị C O I)  ờ nlìững thời 
diềm lắnii khác nhau thu dược nliir sau:

Bãníi 3. Giá Iri COD cúa nước thài sau các 
thời uian cỉô kìnu

I T  Thời uian đỏ Giá trị COI) (nm !)
lăni; Mầu dẹĩt Mau đm

->
Ẩ.

1̂ Ĩ21ỉ Máu ban dàu 8478
0 h

2 Ú n g  sau 6 h 4305 4225
3 Lăni isaulOh 3280 3196

4 ỉ.ànu sau 18 h 322S 3052
5 l.ẩng sau 24 lì 3076 3013
6 l tíni* sau 36 h 3268 3201
1 Lẳng sau 48 h 4108 3639

Bang  3 cho lhà\ ironu thời gian lii 0\\ 6h 
giá Irị C O D  uiaiii nhanh rò rệt. ỉư  6 li 24 h 
lưọng chất ỏ nliicm tiep lục uiàni nlurnu chim  
dân và từ 24 h đen 48 h uiá Irị COD  lại cỏ xu 
lìiroim tãnu lên.

(ì iá trị c CJD tăng lcMi sau 24 giò co ilic dược 
iriai ilìích là do: sau một llìời giaĩi íìhãt dịnli. các 
hạt lo lừnu có kích ilìirức kVii dà lanu lìct \uoim 
(Já> . bêii caiili dó các  vi sinlì vậi lại iăiiíZ Irươim 
dcn mức nia lượni: oxi  hoà tan hay chài N,  p 
\T0WM i ìơól kliôiie còn du đò curì*: càp cluì 
chúnu piiáỉ iricn va hoạt ciộim lốt. Như \ ậy  luc 
na \ .  \ i  sinh \ậ t  khôiì^ Iiliừim klìũim lani sach 
nưiVc iliai ina còn cỏ ihè bị clìõt \ à  dân déiì liiá 
trị ( ( ) ỉ )  khònu nlììrim khònu ^iànl tièp Iiìà lại 
cõ \u hưonu tãim Icii.

Sau tlioi uian dc lãnu 18 liiờ uiá irị ( ’Ol)  
UKỈIII từ luTiì KOOOnm'! xuóim còn khoani; 3()0()
-  32 00  niu ỉ. Ncu dê lăníi ticp cho dC‘ 11 24 uiừ 
tin C O I)  có thè uiaiìì xuônL: nứa. nỉuini: nurc dộ 
u i a i i ì  k h ò n u  đ â i m  k ê  i n à  SC I i iãl  I i h ỉ c u  lỉÙTÌ u i a n  

\ư 1>, V ậ v  ihoi gian dê lànu hiỌu qua nhài ỉà 18 
uiờ.

K c í  CỊỈhl x á c íÌỊỉìỉì ty  ỈỌ Ịĩ/uỉ  loÙỊÌSl íòỉ
iru

NlrVc thai sàn xuât bủn có  hàm lưọim cliãỉ 
hữu cơ rat cao (sau khi đô lănu C O I)  kluKinu 
hơn 3000 niu l) .  Vó i  nồnu dộ chai liứu cơ Iilúcu 
như vậy. sè ức cliế dcn sự sinh ttươnu và phát 
Iriẽn cua \ i  sinli vật dân dcn hiệu quà \ ừ  lý 
khõnu cao. Vi vậv cân phài pha loàỉìii nước thủi 
bún triroc khi \ử  lý hãũìi bùn lìoạt tír.li. Hií  
nụlìiọni \ư  ly được tiC*n hành ỡ 4 \ỳ lệ pha 

loãnu khác nhau lã: 1: 1. 1: 2. !: 3 \à  1: 4. 
Nirơc dùnu dò plia loãnt: là nuo'c thai siiili hoạt. 
Sau q u á  t r i nh  \ ử  1\ t i cn  h à n h  pl ì an  ticli  i” ' irị 

C()[ )  \a  tlui dtrọc két qua nlìư sau;
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Bàng 4. Ảnh hườnu cùa tỷ lệ pha loànii đcn uiá irị COD sau xử Iv

'IT Tỳ lệ pha loàng Giá trị COD sau xử lý(mg/l) niệu qùa xừ lý Ợ/o)
Nước thải không pha ỉoãng: C O D - 3 0 1 8 m g / ỉ

1 Pha loàng tỷ lệ I;1 446 85 %
2 Pha loãng tỳ lệ 1:2 235 92%
3 Pha loãng tỷ lệ 1:3 229 93 %
4 Pha loàng tỷ lệ 1:4 224 93 %

íỉàiig 4 cho thấy tỳ lệ pha loăng có ảnh 
hường đén giá trị C O D  sau xử lý, tỷ lệ pha 
loàng càng cao thì giá trị C O D  càng giảm. T u y  
nhiên khi pha loãng ở tỷ lệ 1 : 3 ,  1 :4  sẽ phải sử 
dụng nhiều nước và  x â y  bể xừ lý lớn như vặy 
hiệu quà kinh tế khỏng cao so với xử lý ở tỳ lệ 
pha loàng 1 : 2. Như vậv , tỳ lệ pha loàng tối ưu 
nhát la 1 :  2.

3.3. J. Keỉ CỊIHỈ x á c  định g iá  trị  p H  tối ỈCU

D c tim ra khoảng pH thích hợp, ihí nghiệm 
được tiến hành với các g iá  trị pH lần lượt như 
sau: 4; 5; 5,0 ; 6,0 ; 6,5 ; 7,0 ; 7 ,5  ; 8. Sau quá 
trình \ứ  lý phán tích giá  trị C O D  và thu được 
kết quà như sau:

Bảng 5. Ảnh hường cùa pH lẽn giá trị 
COD sau xừ lý

n Giá tri COD sau xứ lý Hiêu quà xứ
pll (mg/1) ly
Giá trị COD trước xừ lý: l l27m R /l

1 pll =4,5 215 81%
2 pll -  5,0 204 82%
3 pH = 6,0 195 83%
4 pl 1 6,5 151 87%
5 pH = 7,0 137 88%
6 pH = 7,5 146 87%
7 pH = 8,0 178 84%

N hư vậy, hiệu suất \ử  lý đạt cao nhất ờ môi 
trường trung lính với pH nàm trong khoảng 6,5
-  7 ,5 . 1 'ien  hành tính toán lượng vôi cần bồ 
sung cho thấy, dể đưa pH cùa nước thải bún lẻn 
khoảng pH = 6 ,5-7 ,5  thì cần bồ sung sừa vôi 
theo tỳ lệ; 4-5 gam trcMi llít nước thài sàn xuất 
bún.

3 .3 .4 . K é t cỊuá n gh iên  c ím  ánh  h ĩa h ìg  cù a  
th ờ i g ia n  sụ c  kh ỉ lẻn  s ự  sin h  írirớng ciu ỉ vị sinh  
yậ í rù  lìiựỉẨ qu à  x ù  lý

Sau khi đà xác định được các ihông số \ử  lý 
tối ưu như: tỷ lệ bùn hoạt tính, thời gian để 
larm. tv lộ pha loàim, và đicu kiện p ll ,  chúng tỏi 
ticn hành thí nghiệm với các thòng số tối ưu nói 
trên trong bể xử lý dung tích 10 lít. Khí oxi 
được cung cấp banu m áv sục klìí dâm bào DO 
của nước thài bang 3 - 4 mg/l. Quá trinh xục khí 
dưực Iliực ỉiiẹii iroiig Ilicn gian 2 8 Ỉ1 . 1 icn hanh 
lấv mầu nước ở các thời gian; Oh; 4h; 8h; 12h; 
18h; 24h; 281ì. Sau đó xác định số lượng vi 
khuẩn phân huỷ tinh bột và giá trị C O D  ờ các 
mẫu trên để tim ra thời liian sục khí tối ưu. Két 
quà xác định số lượng vi sinh vật và  phân tích 
giá trị C O D  ihu được như sau:

Bàng 6. Sự Ihay đồi giá trị COD và số lượng v s v  trong quá trình xử lý nước thải bún Phú Dô

I T Thời gian lây mâu v s v  phân huỷ tinh bột (CFƯ/ml) COD sau xừ lý (mg/1)
1 Mâu Oh 1,3.10' 1725
2 Mầu 4h 4,2.10* 1316
3 M ầu S h 6,2.10'' 968
4 Mầu 12 h 3,6. 10'° 613
5 Mầu 18 h 1,2. 10'" 382
6 Mầu 21 h 7,8. 10'° 364
7 Mầu 24 h 7,6. Ìo '“ 386
8 Mầu 28 h 7,2. 10'“ 407
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Giá IrỊ COD (mg/i;

1800 =

Số lượng Vi khuẩn 
(10.000.000. CFU/ml)  

8000

Oh 4h 8h 12 18h 21 24 28
Thời gian

Hình 1. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên giá trị COD và số lượng Vi khuẩn phân giải tinh bột
trong quá trình xục khí

Đồ thị cho thấy: ngay sau thời gian xử lý 4h 
số lượng vi khuẩn phân huỷ tinh bột đã tăng lên 
hơn 30 lần, sau đó số lượng này tiếp tục tăng và 
đạt đến cực đại tại thời điểm 21 giờ, đạt 7,8.10'° 
CFU/ml. Số lượng vi khuần này duy trì cho đến 
24 giờ và sau đó bắt đầu giảm dần. Sự tăng số 
lượng vi khuẩn phân huỷ tinh bột tỷ lệ nghịch 
với giá trị COD, khi số lưọrng vi khuẩn đạt cực 
đại (thời điểm 21 giờ) thì cũng là lúc giá trị 
COD giảm tối đa, chỉ còn 364 mg/1. Sau thời 
gian 21 giờ hàm lượng COD lại có xu hướng 
tăng lên. Điều này có thể được giải thích như 
sau: khi số lượng vi khuẩn phân huỳ tinh bột 
tăng lên thì chúng phân huỷ nhiều chất hữu cơ 
để sinh trưởng và phát triển, cũng có nghĩa là 
giá trị COD sẽ giảm xuống. Tại thời điểm 21 
giờ khi số lượng vi khuẩn đạt cực đại cũng là 
lúc hàm lượng COD giảm thấp nhất. Ngay sau 
khi vi khuẩn đã tăng trưởng đến pha cực đại thì 
số lượng cùa chúng bắt đầu giảm xuống, lúc 
này xác chết của vi sinh vật nhiều dần lên và 
giá trị COD lại tăng lên.

3.3.5. Quy trình x ừ  lý

Như vậy, để xử lý nước thải bún cần đến 3 
bể xử lý liên thông với nhau. Be 1 là nơi tập 
trung nước thải bún và trung hoà pH. Tại đây, 
nước thải được đế lắng 18 h rổi đưa sang bế 2. 
Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình cũng được 
dẫn vào bể 2 theo tỷ lệ: 1 nước thải sản xuất bún 
+ 2 nước thải sinh hoạt. Bổ sung bùn hoạt tính, 
phân lân, phân đạm (để nồng độ N, p đạt tỷ lệ 
BOD: N:P = 100: 5 : 1 thì cần bổ sung phân lân 
và phân đạm theo công thức 130mg/l và 90 
mg/1) vào nước thải trong bể 2 và tiến hành xục 
khí 21 giờ. Khi quá trinh xử lý bàng bùn hoạt 
tính ở  bể 2 kết thúc, nước thài được đưa sang bể
3. Tại đây, nước thải được để lắng khoảng 1 
ngày rồi thải ra ngoài.

Phần bùn lắng ờ đáy các bể 1, bể 2 và bể 3 
được lấy ra ngoài và có thể sử dụng làm nguyên 
liệu ủ biogas. Đối với làng nghề bún Phú Đô thi 
việc sản xuất khí đốt biogas đem lại nhiều lợi 
ích. Thứ nhất là có thể sử dụng khí biogas thay 
thế cho việc dùng than để đun nấu như hiện nay
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(gây ỏ nliiềm môi trường và ảnh hường xấu đến 
sức khoè người sàn xuất). Thứ hai là có thể tận 
dụng nguồn phân lợn và cặn bùn xử lý làm 
nhién liệu ù biogas, như vậy vừa hạn ché chắt 
thài ra môi trường lại vừa kinh tế.

Bàng 7. Các thông số tối ưu trong quá trình xử lý 
nước thài bún

T l  Các thông sô Giá tri
Thời gian đẽ lăng (bước I) 18 giờ
Tỷ lệ bùn hoạt tính bồ sung vào 5%
Tỷ lệ pha loàng 1 ; 2
Lượng phân đạm 90 mg/1
Lượníi phân lân 130rrm/l
Giá trị pH 6 ,5 - 7 ,5
Thời gian xục khí 21 giờ

Để xác định hiệu suất xử lý cùa quy trình, 
chúng tôi tiến hành xử lý nước thài trong bể 
dung tích 10 lít, với 7 thông số tổi ưu ở bàng 7. 
Ket quà thu được như sau:

Bảng 8. Hiệu quả xử lý nước thài sàn xuất bún qua các công đoạn

Ì T Tên mâu Đợt 1 Đợt 2 TCVN 5945 -2005
COD (mg/1) COD (mg/1)

1 Nước thải bún (đáu vào) 7810 7200
2 Nước thải sau đề lảng 18 h 3646 3542
3 Nước thải sau xử lý bùn hoạt tính 425 410
4 Nước thài đầu ra 192 183 80

Hiệu quà xử lý % 98% 97%

So với tiêu chuẩn Việt Nam 5945 : 2005 - 
licLi chuẩn chất lượng nước thài công nghiệp 
thài vào các thùy vực không được rỉìmg làm 
nguồn nước cho mục đích sinh hoạt - thì giá trị 
giới hạn cho phép dối với nước thài sản xuất 
bún ờ Phú Đô !à COD == 80 mg/1, (Nước thài ờ 
đây đổ ra Sông Nhuệ, không phải là sông dùng 
đc cấp nước sinh hoạt).

Như vậy có nghĩa là, mặc dù quá trinh xử lý 
dạl hiệu suất đen 98%, nhưng nước ihài ra vần 
chưa đạt tiêu chuẩn cho phép. Hiện nay ờ cuối 
làng Phú Đô có 1 hồ chứa nước thái (nhưng 
hiện nav hồ này đang bị cạn khô và không được 
sừ dụng vào mục đích gì), nên chúng tôi đưa ra 
đề xuất cài tạo hồ này thành hồ điều hoà và 
nuức thài sau khi xử lý được dẫn vào hồ điều 
hoà rồi mới thải ra sông Nhuệ. Tại hồ điều hoà, 
các cliắt Iiữu cơ còn lại SC đirợc các vi sinh vật 
trong hồ phân huỳ tiếp.

i .  7. ẢYr lỵ  kh í H :S  (roĩì^  kh i b io g a s

K c t  q i t ả  p ỉ ì à n  t ic ỉ ì  ỉìà t ìì  ì iv ợ ỉ ig  Ĩ Ĩ 2 S  

ĩro n ỉĩ m au b io g a s  g ia  (Tuìh

Mau biogas được lấy từ hầm ù khí sinh học 
tại gia đình ông l.ã Văn Thi, xóm Mới, thôn 
Nga Mỹ Hạ, xà Thanh Mai, huyện Thanh Oai, 
tinh Hà Tây.

Quy trình phân tích hàm lượng H2S trong 
mẫu khí được tien hành như sau: Khí biogas 
được dẫn qua dung dịch NaOH 0,15 mol/1 và 
phàn ứng cùa quá trình này là:

2NaOH + H.S = N a.s  + 2 H2O

Tiến hành phân tích hàm lượng S"' trong 
dung dịch NaOH sau phàn ứng ta sẽ tính được 
hàm lượng H2S trong khí biogas. Trong quá 
trình nghiên cứu, chúng tôi đã lấy mẫu 2 lần. 
Két quà phân tích mẫu thu được như sau:
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Bànt; 9. Ket quả phân tích hàm lượnu H:S 
trona mầu biocas

Lần lấy mẫu 1 2
Nông độ H2S trong 0,5.10-3  
biogas (mol/1)

0,45.10-3

3.4.2. Kéỉ quá xir lý H:S bủng phương pháp  
hap phụ

Trong nghiên cứu này chúng tôi \em  xét 
khả năng \ ử  lý H2S cùa laterit. Chắt hấp phụ 
laterit được chứa trong cột hấp phụ có kích 
ihước: đường k'nh 3 cm, chiều cao h = 20cm, 
khối lượng chất hấp phụ dùng 200 gam.

Khí biogas sè được clìo qua tháp hắp pliụ 
laterit nói trên theo đường lừ dưới đáy lêiì. Phần 
khí còn lại sau khi qua tháp hấp phụ được dẫn 
từ đinh tháp vào dunu dịch NaOH. Dunu dịch 
NaOH sau khi biogas đi qua được phàn lích 
nồng độ S"' tạo thànlì. từ đỏ ta tính đirợc liàiiì 
lượng HiS còn lại sau khi qua tháp hấp phụ và 
như vậy ta sè suy ra được hiệu suất xừ lÝ.

Tiến hành cho khí biogas có hàiiì lượtm II2S 
bàng 0,5.10'^ qua cột chất lìẩp piụi latcrit với 
các lưu lượng khác nhau thu dược kết quà như 
sau:

Bảng 10. Hiệu suất xừ !ý H2S bảniỉ chất hấp phụ lalerit

Sô thí nghiệm 1 3 4 5 6 7
Lưu lượng (líưphút) 0,25 0,33 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0
Thời gian xử lý 10 phút ỈO phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phứt
Hiệu suất xử lý (%) 88 85 82 83 79 75 76

Như vậy, việc xử lý bàng chất hấp phụ 
laterit đạt hiệu suất khoảng từ 75- 88%. Tuy 
hiệu suất chưa phài thật cao và đạt liêu chuẩn 
quy định nhưng với hiệu suất như vậy có nghĩa 
là lượng khí H2S qua xừ lý đă giảm được 
khoảng 4 - 8 lần. Trong khuôn khổ đề tài này
c h ú n g  tôi k h ô n g  có  đủ  th à i  g ian  cùng, n h ư  k inh  
phí để thực hiện nliừng nghiên cứu sâu hơn nên 
đây chi là kết quà ban đầu để đưa ra gơi ý về 
việc sử dụng laterit vào xử lý khí sinh học. Và 
với kết quả như vậy, cỏ thể sử dụng chất hấp 
phụ này vào xử lý trong bếp đun khí sinh liợc 
và cũng cần có nhừng nghiên cứu chuyên sâu 
về điều kiện tiếp xúc, lưgrng chất hấp phụ, nhiệt 
độ, độ ẩm vặt liệu hấp phụ nhằm đưa ra điều 
kiện tối ưu để hiệu suất sừ lý đạt cao hơn nừa.

4. Kết luận

- Nước thải sản xuất bún ờ Phú Đô giàu tinh 
bột, cỏ pH thấp từ 4,5-5 và nồng độ chắt ỏ 
nhiễm rất cao, vượt quá mức cho phép khoảng 
hơn 100 lần. Giá trị COD vào khoảng 7500 
mg/1, B0D5 vào khoảniĩ 5000-5700 mg/1. Đây

chính là nguồn nước gâv ô nhiễm môi trườnu 
làng nghề Phú Đô.

- Đã đưa ra được quy trình xử lý nước thài 
bún ờ quy mô hộ gia đình: hợp lý, dễ ihực hiện, 
hiệu quả cao, với các nguycn liẹu xử lý rè tiền. 
Giá írị COD cùa nước tlìải sau xử lý ^iả^l được 
97 - 98%.

Các thông số cụ the như sau:
+ Thời tĩian để lắng (bước 1); 18 ticnu

+ T ỳ  lệ bùn hoạt tính bồ sunu vào; 5 %

+ Giá trị pH: 6,5 -  7,5

+ Tỷ lẹ pha loăng: ỉ nưeVc thủi bún: 2 nưức 
thài sinlì ỉioạt.

+ Lượng phân đạm cần bồ sung: 90 mg/1

+ l.irợng phân lân cần bổ sung: 130 mg/l

+ Thòi gian xục khí; 21 giờ.

- Các hộ gia đinh trong thôn Phú đò nôn xây 
be biogas thav the cho việc dùng than như hiện 
nay.

Bài háo dã nhận dược Kinh p h i hỗ  trợ từ  
đề tải cấp Đ ỈIQ G  Q T 08-60
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Tài liệu tham  khảo [3] Hoàng Kim Cơ, Trằn \iừu Uyển, Lương Đức
Phẩm, Lý Kim Bàng, Duơag Đức Hồng, Kỹ

^  1'U - ì ' ii  ' ■ I ì r/ĩi/â/ Môi trườnợ. Nxb Khoa học và Kỹ thuât,[1] Níiuyên Qaang Khải, c ônịỉ nị^hệ kỉu sinh học, ú  M‘ - lo m  y J  ̂^
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The article presents some of initial results on the waste water treatment process o f vermicelli 
production at the trade village Phu Do - Tu Liem - Ha Noi by active mud method. Specitlc 
characteristics of this method are easy to conduct and bring a high effect. The treatment process 
mcludcs three main steps: waste water o f vermicelli production process IS deposited in 18 hours, then 
diluted with the rate o f  one production waste water per two domestic waste water and supplied active 
mud with the rate o f 5 percent, and here simultaneous combination of gas scour process during 21
hours .  A tc r  that w a i t c  w a te r  is d cpos i tc t i  and  d isch a rg ed  out«;ide. T h e  o b ta in  re su lts  are* am o u n t o f
COD has increased from 7800 mg/1 to have 192 mg/I left and the obtained pcrfoimance o f 98 percent. 
Besides, the projcct also recommcnd households to substitute biogas for currently charcoal.


